
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Xâm Xuyên, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẢO DIỆN

0110203394

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẢO DIỆN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987414089
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
Chi tiết : Bán lẻ ô tô con, loại 9 chỗ ngồi trở xuống không kể 
người lái, loại mới và loại đã qua sử dụng:

4512

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết : Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn 
dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán 
buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

4661

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết : Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn sắt, thép

4662

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

7. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động 
cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

4730

8. Sản xuất than cốc 1910

9. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết : Sản xuất than bánh từ than non, than cốc

1920

10. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết : Sản xuất than củi từ các loại cây, gỗ

2011

11. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết : 
- Sản xuất đất có than bùn làm thành phần chính;
- Sản xuất đất là hỗn hợp của đất tự nhiên, cát, cao lanh và 
khoáng;
- Sản xuất than tổ ong;
- Sản xuất than trấu, than thiêu kết.

2012(Chính)

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết : Hoạt động lưu giữ, kho bãi đối với các loại hàng hóa 
thông thường

5210

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết : Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

15. Thu gom rác thải không độc hại 3811

16. Tái chế phế liệu 3830

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia 
đình

4773
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5.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034074004869

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cẩn Du, Xã Châu Sơn, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Xâm Xuyên, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN PHÓNG Nam
02/10/1974 Kinh Việt Nam

01/09/2021 Cục cảnh sát Quản lý Hành Chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034074004869
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cẩn Du, Xã Châu Sơn, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Xâm Xuyên, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN PHÓNG Nam

02/10/1974 Kinh Việt Nam

01/09/2021 Cục cảnh sát Quản lý Hành Chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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